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BẢN KHAI THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN 

1. Họ và tên: TRẦN THỊ HÀ              Số định danh cá nhân: 038182029986 

2. Tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/8/1982 

4. Nơi công tác: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Sáy - xã Chiềng 

Sinh - tỉnh Điện Biên 

5. Chức vụ hiện tại: Phó Hiệu trưởng 

6. Trình độ đào tạo: Đại học                  Chuyên ngành: Ngữ văn 

7. Học hàm, học vị: 

8. Năm vào ngành giáo dục: Ngày 10/9/2004 

9. Số năm là giáo viên, giảng viên: 18 năm 1 tháng. 

10. Số năm, tháng công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn: 11 năm 

- Từ tháng 8/2012 đến tháng 8/2015, công tác tại trường Trung học cơ sở Quài 

Tở thuộc bản Pậu, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (nay là bản Én Pậu, 

xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên). Trong thời gian đó, bắt đầu từ ngày 01/01/2014, nhà 

trường được hưởng chế độ chính sách vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn theo quy định tại văn bản số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an 

toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2014 và năm 2015.   

- Từ tháng 8/2015 đến tháng 10/2022 công tác tại trường Trung học cơ sở Quài 

Cang thuộc bản Nát, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (nay là xã Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên). Được hưởng chính sách theo vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn theo quy định tại văn bản số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của 
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Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên 

giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2014 và năm 2015.   

- Từ tháng 11/2022 đến nay công tác tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nà 

Sáy thuộc bản Nà Sáy 2, xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (nay là xã 

Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên). Được hưởng chính sách theo vùng có điều kiện kinh tế 

- xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại văn bản số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 

của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực 

II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; 

Số 26/2025/TT-BNV ngày 29/12/2025 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Danh mục 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường 

hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường 

11. Số năm, tháng được tính cộng dồn thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy 

đủ định mức tối thiểu theo quy định: 3 năm 2 tháng làm công tác quản lí và giảng dạy 

theo quy định của người quản lí; Số tháng năm giảng dạy trực tiếp: 18 năm 1 tháng. 

12. Điện thoại liên hệ: 0815174689 

13. Quá trình công tác:  

Thời gian Chức danh, đơn vị công tác 
Thời gian trực tiếp 

nuôi dạy, giảng dạy 

Từ tháng 9/2004 đến 

tháng 8/2012 

Giáo viên, trường Trung học cơ 

sở Chiềng Sinh 

7 năm 11 tháng 

Từ tháng 8/2012 đến 

tháng 8/2015 

Giáo viên, trường Trung học cơ 

sở Quài Tở 

3 năm 

Từ tháng 8/2015 đến 

tháng 10/2022 

Giáo viên trường Trung học cơ 

sở Quài Cang 

7 năm 2 tháng 

Từ tháng 11/2022 đến 

tháng 12/2025 

Phó hiệu trưởng, trường Tiểu 

học và Trung học cơ sở Nà Sáy 

3 năm 2 tháng 

14. Năm được phong tặng nhà giáo ưu tú: Chưa 

II. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU 

CHUẨN XÉT TẶNG 

1. Phẩm chất chính trị 

Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, nói 

và làm theo Nghị quyết, luôn giữ vững lập trường quan điểm, đường lối chính sách và 

cương lĩnh chính trị của Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp 

hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

 Luôn tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu để trở thành một Đảng viên gương mẫu, 

hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nắm vững đường lối, chính sách của 

Đảng về giáo dục đào tạo. Có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị của nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người giáo 
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viên, người cán bộ quản lý; quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm. 

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhà trường, có tinh thần giúp đỡ 

đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục phổ thông.  

  2. Đạo đức, lối sống 

Có phẩm chất đạo đức tốt, giữ vững phẩm chất, lối sống trong sáng, lành mạnh 

gương mẫu trong mọi lĩnh vực, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm 

vụ được giao, được mọi người quý trọng; có mối quan hệ tốt với quần chúng, đồng chí 

và đồng nghiệp, có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ, đoàn kết nội bộ tốt.  

Kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực trong nhà trường, luôn 

gương mẫu và phấn đấu là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo, được đồng 

nghiệp nể trọng, học sinh tin yêu.Có ý thức thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 

trong gia đình, tại cơ quan đã và đang công tác.Trung thực trong báo cáo. 

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, sống 

chan hòa, đoàn kết, được nhân dân địa phương tin yêu, quý mến. Hàng năm gia 

đình đều được công nhận gia đình văn hóa. 

Kết quả xếp loại: Có 19/21 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 19 

năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 02 năm hoàn thành nhiệm vụ (do nghỉ thai sản). 

3. Thành tích xuất sắc tiêu biểu, ảnh hưởng/uy tín về chuyên môn; tư 

vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong 

hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp; Các hoạt động xã hội 

đã tham gia, đóng góp. 

a) Thành tích xuất sắc, tiêu biểu, ảnh hưởng/uy tín về chuyên môn 

* Thành tích xuất sắc, tiêu biểu 

 Luôn nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, không 

ngừng nghiên cứu tìm tòi, đổi mới phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. 

Thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chú trọng dạy học theo năng 

lực của học sinh. Trên cơ sở yêu cầu của môn học, tôi đã chủ động lựa chọn 

phương pháp thích hợp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học 

sinh, tăng cường rèn luyện các kỹ năng nhất là kỹ năng thực hành cho học sinh.  

- Kết quả cá nhân trực tiếp thực hiện: 

 Chuyên môn: Đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Tham gia Ban Giám khảo 

cuộc thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

 Chất lượng dạy học: Chất lượng bộ môn ở các lớp giảng dạy không ngừng 

được nâng lên, 100% học sinh đạt kết quả từ loại đạt trở lên, trong đó khá, giỏi chiếm 

trên 70%. 

 Chất lượng ôn luyện, tư vấn học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh: Kết quả đạt 

77 giải cấp tỉnh (2 giải nhất, 13 giải nhì, 35 giải ba, 27 giải khuyến khích). Nhiều 
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năm liền được UBND huyện Tuần Giáo (cũ) tặng giấy khen do đạt thành tích xuất 

sắc trong công tác bồi dưỡng, tư vấn học sinh giỏi cấp tỉnh. 

 Công tác chủ nhiệm: Luôn làm tốt vai trò của người giáo viên chủ nhiệm, quản 

lí lớp, điều hành các hoạt động giáo dục, chăm sóc và quan tâm đến học sinh, giúp đỡ 

cho học sinh các kĩ năng xã hội và định hướng tương lai cho học sinh; Được Ban Giám 

hiệu, giáo viên trong nhà trường đánh giá cao, được học sinh tin yêu và quý mến.  

 Hướng dẫn học sinh nghiên cứu Khoa học - kĩ thuật đạt kết quả cao, cụ thể: 

Đạt 02 giải cấp huyện (trong đó: 01 giải Nhì lĩnh vực, 01 giải Ba chung cuộc), đạt 

01 giải Nhì cấp tỉnh. 

Tham gia Ban bồi dưỡng, hướng dẫn đội tuyển tập luyện tham dự Hội thi 

Thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Điện Biên lần thứ, năm 2023, kết quả đạt giải 

Nhì toàn đoàn, giải B cấp Tiểu học, giải B cấp Trung học cơ sở, giải giới thiệu đội 

hình ấn tượng nhất. 

- Kết quả trong nhiệm vụ quản lí trường TH&THCS Nà Sáy (kết quả 

thống kê trong 3 năm học liền kề) : 

Nhiệm vụ chuyên môn: 

+ Đối với học sinh:  

Kết quả hai mặt giáo - học tập và rèn luyện: 100% học sinh đều từ loại Đạt 

trở lên (trong đó khá, giỏi chiếm trên 60%)  

Kết quả thực hiện các cuộc thi: Học sinh giỏi văn hoá lớp 9 cấp tỉnh đạt 09 

giải (trong đó có 06 giải Ba, 03 giải Khuyến khích); Cuộc thi Giải toán trên máy tính 

cầm tay đạt 01 giải Khuyến khích cấp tỉnh; Cuộc thi Nghiên cứu khoa học - kĩ thuật 

cấp tỉnh đạt 02 giải Ba; Thi “Tìm hiểu về phòng chống thuốc lá” đạt 01 giải Nhất, 02 

giải ba; Thi “Giai điệu tuổi hồng” đạt 01 giải Ba; Thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi 

đồng” đạt 02 giải C cấp huyện; Thi IOE cấp huyện/xã đạt 02 giải Khuyến khích; 

Tham gia tuyển chọn vận động viên tham gia giải thi đấu thể thao học sinh phổ thông 

tỉnh Điện Biên lần thứ II, năm 2025 đạt 01 giải Nhì; Thi Dân ca, dân vũ, dân nhạc 

của xã đạt 01 giải Nhất; 01 giải ấn tượng nhất; Thi "Sáng kiến đảm bảo trật tự trường 

học về phòng, chống bạo lực học đường" lần thứ III năm 2026 cấp xã đạt 02 giải Ba, 

01 giả Khuyến khích. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Sáy được UBND 

huyện Tuần Giáo (cũ) tặng thưởng giấy khen đạt thành tích cao trong kì thi Học sinh 

giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh, năm học 2022-2023. 

 Tham gia khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo vượt mức chỉ tiêu được giao, 

các môn đều đạt trên 75%. 

+ Đối với giáo viên: 15/15 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi từ cấp trường trở lên 

(trong đó giỏi cấp huyện 06; giỏi cấp tỉnh 01); Có 16 lượt  cán bộ quản lý, giáo viên 

viết sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở được công nhận; 07 lượt cán bộ quản lí, giáo 

viên được UBND huyện Tuần Giáo và xã Chiềng Sinh tặng giấy khen trong kì thi học 

sinh giỏi cấp tỉnh; 21/21 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến 

(Trong đó có 16 lượt cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở)... 
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Nhiệm vụ phổ cập: Kết quả: Duy trì đạt chuẩn phổ cập Trung học cơ sở 

mức độ 3. 

* Ảnh hưởng/uy tín về chuyên môn 

Là giáo viên cốt cán môn Lịch sử của ngành Giáo dục (cấp huyện, cấp tỉnh), tôi 

luôn tích cực tham gia các đợt bồi dưỡng giáo viên, hội thảo chuyên môn, nhiệt tình 

tham gia các hoạt động chuyên môn của Phòng của Sở Giáo dục và Đào tạo. Luôn sẵn 

sàng chia sẻ và giúp đỡ đồng nghiệp, đồng môn về chuyên môn, nghiệp vụ. Có uy tín 

về chuyên môn, ảnh hưởng rộng rãi trong ngành; là tấm gương sáng, nhà giáo mẫu 

mực, xuất sắc tiêu biểu trong đổi mới quản lí, giảng dạy. 

Thường xuyên được UBND tỉnh Điện Biên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Điện Biên, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuần Giáo (cũ), UBND huyện Tuần Giáo 

(cũ) trưng tập tham gia các đợt công tác kiểm tra, đánh giá trường chuẩn Quốc 

gia, kiểm tra công tác quản lí hành chính tại các trường học, xét chuyển chức danh 

nghề nghiệp, thẩm định sáng kiến, in sao đề thi Trung học phổ thông... Trong các 

đợt công tác, tôi luôn có trách nhiệm trước công việc mà đoàn công tác phân công.  

Trong các đợt được Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo triệu tập tham gia Hội 

đồng Ban giám khảo, Hội đồng ra đề thi, chấm thi các cuộc thi (Học sinh giỏi, 

Giáo viên giỏi) các cấp (cấp huyện, cấp tỉnh), bản thân luôn nhận thức đảm bảo 

tính bảo mật, công bằng, khách quan.  

Được UBND tỉnh Điện Biên triệu tập tham gia biên soạn tài liệu Giáo dục 

địa phương, tham gia lựa chọn sách giáo khoa lớp 6, 7, 8 cấp tỉnh. Trong các đợt 

được UBND tỉnh triệu tập, tôi luôn làm việc nhiệt tình, có trách nhiệm và đem lại 

hiệu quả cao. Cốt cán tham dự và trực tiếp giảng dạy chuyên đề cấp huyện, cụm. 

b) Tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ 

và trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp 

 Tư vấn về chuyên môn, phương pháp giảng dạy: Có năng lực tham mưu, 

tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong hoạt 

động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp. Hướng dẫn đồng nghiệp xây 

dựng kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 

Tổ chức các buổi chia sẻ chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học tích cực (dạy 

học hợp tác, dạy học dự án, …). Hỗ trợ giáo viên mới, giáo viên trẻ trong việc 

thiết kế kế hoạch bài dạy, sử dụng học liệu số và quản lý lớp học hiệu quả. 

Tư vấn kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh: Hướng 

dẫn đồng nghiệp thiết kế ma trận đề kiểm tra, câu hỏi đánh giá năng lực phù hợp. Chia 

sẻ kinh nghiệm ra đề thi đảm bảo chuẩn kiến thức - kỹ năng - mức độ phân hóa. 

Hỗ trợ bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp: Trực tiếp tham gia giảng dạy hoặc 

hỗ trợ đồng nghiệp tham dự các lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên môn theo hướng 

nghiên cứu bài học. Hướng dẫn đồng nghiệp hoàn thiện hồ sơ minh chứng khi 

tham gia đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Tư vấn viết sáng kiến kinh 

nghiệm, tổ chức các buổi góp ý - phản biện trong tổ chuyên môn, trong nhà trường. 
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Tham gia phát triển đội ngũ: Phối hợp với Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch 

bồi dưỡng giáo viên theo nhu cầu thực tiễn. Làm đầu mối tổ chức các hoạt động 

dự giờ - góp ý - sinh hoạt chuyên đề trong tổ, nhà trường. Định hướng đồng nghiệp 

khai thác các nguồn tài nguyên mở, tài liệu bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và địa phương. 

Kết quả đạt được:  

Giúp đỡ cho 02 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2022-

2023, 06 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2024-2025, cụ thể: 

- Giúp đỡ giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: Cô giáo Lê Thị Duyên - 

Giáo viên trường THCS Quài Nưa, tỉnh Điện Biên; Thầy giáo Mã Trung Hiên - Giáo 

viên trường THCS Thị trấn Tuần Giáo - nay là trường THCS Tuần Giáo, tỉnh Điện 

Biên theo quyết định số 122/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện 

Biên ngày 17 tháng 3 năm 2023. 

- Giúp đỡ giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện: Các thầy, cô giáo: Đặng 

Xuân Lăng, Tòng Văn Thiệp, Trần Thị Hồng, Quàng Thị Hoàn, Phan Thị Liệu, 

Lương Thị Nga - Giáo viên trường TH&THCS Nà Sáy, tỉnh Điện Biên theo quyết 

định số 46/QĐ-PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo ngày 

23 tháng 2 năm 2025. 

c) Tham gia các hoạt động xã hội đã tham gia, có đóng góp vì lợi ích 

cộng đồng, vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

Bản thân luôn ý thức được nhiệm vụ chính trị, công tác tuyên truyền và 

trách nhiệm công dân tham gia các hoạt động xã hội. Được người học, đồng 

nghiệp và nhân dân kính trọng. Luôn đóng góp vì lợi ích cộng đồng, vì sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo như quyên góp vật chất qua các lần kêu gọi của các cấp, các 

ngành, hoặc tự nguyện cá nhân. 

Tham gia quyên góp và trao tặng quà Tết cho học sinh nghèo, hộ gia đình 

có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khối ở địa phương và nơi công tác vào dịp 

Tết Nguyên Đán hằng năm. Tham gia chương trình “Xuân tình nguyện”, phối hợp 

Đoàn Thị trấn Tuần Giáo tổ chức tặng áo ấm, đồ dùng học tập cho học sinh vùng 

sâu vùng xa. Tham gia các hoạt động vì môi trường. 

Hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào do Công đoàn ngành phát 

động như: “Tết sum vầy”, “Mái ấm công đoàn”,… Tích cực hưởng ứng các hoạt 

động “Tuần lễ học tập suốt đời”, “Ngày sách Việt Nam”, và các chương trình xây 

dựng văn hóa học đường. 

Tham gia tập huấn, làm giảng viên lớp tập huấn Hướng dẫn thành lập và vận 

hành mô hình câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" cho Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

Tuần Giáo (cũ). Tham gia vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ của Hội Liên hiệp phụ 

nữ xã Chiềng Sinh khoá I, nhiệm kì 2025-2030. Tham gia tập huấn nghiệp vụ tín dụng 

chính sách xã hội dành cho phụ nữ xã. Tham gia giáo dục phòng chống bạo lực học 

đường, phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em. Tham dự tập huấn về lồng ghép giới 

trong chương trình giáo dục phổ thông đối với giáo viên trung học cơ sở. 
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Kết quả: Bản thân là gương điển hình tiên tiến, được vinh dự tham dự Hội 

nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên lần thứ VI 

(2025 - 2030). Được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tặng Giấy khen vì 

Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục và 

Đào tạo giai đoạn 2020-2025. 

Từ những thành tích trên đã khẳng định cá nhân có năng lực trong thực hiện 

các nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu; có uy tín, có sức lan 

tỏa và dẫn dắt đội ngũ; có khả năng tư vấn, hỗ trợ, khơi dậy tiềm năng tốt ở đồng 

nghiệp và học sinh, đóng góp trực tiếp và mạnh mẽ vào sự nghiệp nâng cao dân 

trí và bồi dưỡng nhân tài và các hoạt động xã hội cho địa phương. Đây là nền tảng 

bền vững cho chất lượng dạy học.  

 4. Tài năng sư phạm 

 a) Tài năng sư phạm 

 - Tham gia biên soạn tài liệu Giáo dục địa phương theo quyết định 2154/QĐ-

SGDĐT ngày 10/5/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Tổ cốt cán cấp 

tỉnh thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông. 

- Là tác giả của 12 sáng kiến cấp cơ sở được cấp có thẩm quyền công 

nhận có hiệu quả áp dụng trong giảng dạy, quản lí và có khả năng nhân rộng 

ở cơ sở, riêng có 03 sáng kiến sau được ứng dụng rộng rãi trên địa bàn huyện Tuần 

Giáo (cũ) và trên địa bàn tỉnh Điện Biên:  

- Sáng kiến: “Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao sự hiểu biết và nhận thức 

cho học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Sáy về Chiến thắng lịch sử Điện 

Biên Phủ năm 1954” đã được ứng dụng ở trường TH&THCS Nà Sáy và trường 

THCS Khong Hin, huyện Tuần Giáo (cũ), tỉnh Điện Biên từ năm 2024 đến nay. 

- Sáng kiến: “Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động bồi dưỡng 

học sinh giỏi các môn tích hợp (Khoa học tự nhiên, Lịch sử và địa lý) đáp ứng đổi 

mới chương trình Giáo dục phổ thông 2018” tại các trường THCS trên địa bàn 

huyện Tuần Giáo được đưa vào ứng dụng tại các trường TH&THCS Nà Sáy, 

THCS Quài Cang, TH&THCS Tỏa Tình, THCS Chiềng Đông, PTDTBT THCS 

Mùn Chung – huyện Tuần Giáo (cũ), PTDTBT THCS Keo Lôm – huyện Điện 

Biên Đông (cũ), THCS Nam Thanh, TH&THCS Hermann Gmeiner – thành phố 

Điện Biên Phủ (cũ), tỉnh Điện Biên từ năm 2025 đến nay. 

- Sáng kiến “Giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên xây dựng kế hoạch bài 

dạy theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu 

thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại trường TH&THCS Nà Sáy’’ 

được đưa vào ứng dụng tại các trường TH&THCS Nà Sáy, trường THCS Quài 

Cang từ năm 2025 đến nay. 

- Biện pháp, giải pháp thực hiện hiệu quả trong việc nuôi dưỡng, giảng 

dạy và giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt: 
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Trong những năm công tại tại các trường học, tôi nhận thấy có nhiều học sinh có 

hoàn cảnh đặc biệt trong hoạt động giáo dục (học sinh khuyết tật, Học sinh có hoàn cảnh 

gia đình khó khăn – bao gồm học sinh có hoàn cảnh gia đình nghèo/cận nghèo, trẻ mồ 

côi). Trong đó, tôi xin liệt kê 02 trường hợp học sinh đặc biệt sau: Tôi trực tiếp ôn luyện 

02 học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn của trường THCS Quài Cang, huyện Tuần 

Giáo (cũ) đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử, cụ thể: Năm học 2018-2019, ôn 

luyện học sinh Quàng Thị Hà (khuyết tật tim bẩm sinh, gia đình thuộc hộ nghèo) đạt 

giải Khuyến khích cấp tỉnh theo quyết định số 2077/SGDĐT ngày 18/4/2019; Năm học 

2021-2022, ôn luyện học sinh Lò Thị Cúc (khuyết tật não úng thuỷ) đạt giải Ba cấp tỉnh 

theo quyết định số 214/SGDĐT ngày 15/4/2022. 

Trong quá trình ôn luyện, tôi đã đưa ra các biện pháp cụ thể, cơ bản: Xây 

dựng Kế hoạch cá nhân hóa đánh giá chính xác thế mạnh trí tuệ và hạn chế để 

thiết kế kế hoạch ôn tập phù hợp. Đưa ra các mục tiêu hành vi ngắn hạn để học 

sinh dễ dàng đạt được, tạo động lực và sự tự tin. Tập trung vào phương pháp giải 

quyết vấn đề và dạy học theo dự án để kích thích khả năng sáng tạo, phân tích của 

học sinh. Khuyến khích bạn bè trong đội tuyển hỗ trợ học sinh trong việc ôn luyện, 

tạo không khí hòa đồng. Thường xuyên trao đổi với phụ huynh về lộ trình ôn thi 

và những nhu cầu đặc biệt của học sinh để có sự hỗ trợ đồng bộ từ cả hai phía. 

Quan tâm, chia sẻ, động viên học sinh cả về vật chất lẫn tinh thần. 

- Biện pháp, giải pháp vận động học sinh đến trường và duy trì sĩ số học sinh. 

Với vai trò là Phó Hiệu trưởng nhà trường, tôi đã có nhiều biện pháp duy trì sĩ số 

học sinh như: Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm kịp thời tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của 

các em, hỗ trợ học sinh có nguy cơ bỏ học; chủ động liên hệ phụ huynh và chính quyền 

địa phương để vận động học sinh ra lớp; quan tâm hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn. 

Trực tiếp cùng giáo viên chủ nhiệm xuống gia đình học sinh để vận động các em... Vì 

vậy sĩ số học sinh nhà trường các năm được duy trì ổn định, không có học sinh bỏ học.  

Trong năm học 2025 - 2026 bản thân đã cùng với giáo viên chủ nhiệm vận 

động thành công 02 học sinh quay trở lại trường học: Lò Văn Khải (lớp 8A1), 

Tòng Văn Hảo (lớp 9A1). 

- Biện pháp, giải pháp đổi mới, sáng tạo trong quản lí, giảng dạy ở địa 

phương được cơ quan, đơn vị cấp trên xác nhận và khen thưởng. 

Với vai trò là giáo viên, tôi luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, 

thể hiện rõ tinh thần sáng tạo trong hoạt động chuyên môn. Năm học 2015-2016, 

năm học 2018-2019, tham gia hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, được Ban 

giám khảo Hội thi đánh giá cao về tính đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy như: Sử 

dụng phương pháp dạy học Khăn trải bàn, sử dụng đồ dùng trực quan, phương 

pháp lớp học đảo ngược, ... phát huy được tính chủ động, sáng tạo của học sinh.  

Với vai trò là quản lí (Phó Hiệu trưởng) được giao nhiệm vụ phụ trách công tác 

chuyên môn dạy và học. Tôi luôn chủ động học hỏi, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo 

của Nhà nước, của Ngành, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nghiên cứu đề xuất, 
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tham mưu với Hiệu trưởng để thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra năm học, triển khai 

đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất 

sắc mọi nhiệm vụ được giao. Có năng lực phát triển chuyên môn nghiệp vụ, có khả 

năng tư vấn và dẫn dắt các đồng nghiệp phát triển tốt; am hiểu về chương trình giáo 

dục cấp học và các hoạt động dạy học, giáo dục. Có khả năng vận dụng có hiệu quả 

các phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực, tích cực hóa 

hoạt động của học sinh; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện 

nhiệm vụ. Chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong công tác tổ chức điều hành công việc. 

xử lý các tình huống trong quản lý dạy - học. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn 

thể trong nhà trường và đặc biệt thường xuyên phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, 

giáo viên dạy bộ môn để nắm bắt tình hình học sinh trong các buổi học, giờ học đảm 

bảo nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 

người viên chức quản lý, có đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định. Đặc biệt năm học 2024-

2025, tôi đã áp dụng sáng kiến “Giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên xây dựng kế 

hoạch bài dạy theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh nhằm đáp ứng 

yêu cầu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại Trường Tiểu học và 

THCS Nà Sáy’’ được UBND huyện Tuần Giáo (cũ) công nhận. 

b) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài 

liệu, chuyên đề, chương trình, đề án, bài báo, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. 

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ:  

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ 

trì/tham gia (số thành viên tham gia) 

Cấp nghiệm 

thu, xếp loại 

Năm 

nghiệm 

thu 

1 
Một số giải pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch 

sử.  

UBND huyện 

Tuần Giáo 
2014 

2 Giải pháp tạo tính hấp dẫn cho môn Lịch sử 9. 
UBND huyện 

Tuần Giáo 
2015 

3 
Giải pháp xây dựng và sử dụng bài tập nhận thức 

trong ôn luyện học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9. 

UBND huyện 

Tuần Giáo 
2017 

4 

Một số giải pháp sử dụng tài liệu thành văn kết hợp 

tranh ảnh lịch sử trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn 

Lịch sử lớp 9. 

UBND huyện 

Tuần Giáo 
2018 

5 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng học sinh giỏi 

môn Lịch sử lớp 9 đối với học sinh dân tộc thiểu số 

ở trường THCS Quài Cang. 

UBND huyện 

Tuần Giáo 
2019 

6 

Một số giải pháp hướng dẫn cách ôn tập và làm bài 

thi môn Lịch sử trong kì thi chọn học sinh giỏi văn 

hoá các cấp lớp 9 ở trường THCS Quài Cang. 

UBND huyện 

Tuần Giáo 
2020 

7 

Giải pháp sử dụng các dạng câu hỏi trong chương 

trình ôn luyện học sinh giỏi văn hoá lớp 9 môn lịch 

sử ở trường THCS Quài Cang. 

UBND huyện 

Tuần Giáo 
2021 

8 
Một số giải pháp hướng dẫn học sinh trường THCS 

Quài Cang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

UBND huyện 

Tuần Giáo 
2022 
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phong cách Hồ Chí Minh thông qua bộ môn Lịch 

sử. 

9 

Một số giải pháp hướng dẫn học sinh hình thành các 

kĩ năng ôn luyện học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh 

tại huyện Tuần Giáo thông qua nội dung: Hoạt động 

của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919-1954.  

UBND huyện 

Tuần Giáo 
2023 

10 

Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao sự hiểu biết và 

nhận thức cho học sinh trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Nà Sáy về Chiến thắng lịch sử Điện Biên 

phủ năm 1954. 

UBND huyện 

Tuần Giáo 
2024 

11 

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động 

bồi dưỡng học sinh giỏi các môn tích hợp (Khoa 

học tự nhiên, Lịch sử và địa lý) đáp ứng đổi mới 

chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại các 

trường THCS trên địa bàn huyện Tuần Giáo.  

(02 thành viên tham gia) 

UBND huyện 

Tuần Giáo 
2025 

12 

Giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên xây dựng kế 

hoạch bài dạy theo yêu cầu phát triển phẩm chất, 

năng lực học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại Trường 

Tiểu học và THCS Nà Sáy.  

(02 thành viên tham gia) 

UBND huyện 

Tuần Giáo 
2025 

- Giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu: Không 

- Tài liệu bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, chuyên đề giảng dạy:  

TT 
Tài liệu bồi dưỡng, chuyên đề (có xác nhận 

của cấp có thẩm quyền) 

Thời 

gian 
Địa điểm 

1 

Tài liệu chuyên đề giảng dạy: Xã hội nguyên 

thuỷ (tài liệu được sử dụng trong chuyên đề 1 

cấp huyện năm học 2021-2022) 

25/9/2021 
Trường THCS 

Quài Cang 

2 

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch 

sử&Địa lí (Lịch sử) lớp 9 cấp tỉnh, năm học 

2025-2026 

Tháng 

11/2025 

Trường 

TH&THCS Xã 

Chiềng Sinh 

- Chương trình, đề án, báo cáo kiến nghị: Không 

- Bài báo khoa học: Không 

- Đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú: Không 

- Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng, năng khiếu: Không 

5. Công lao và thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo. 

 a) Số năm đạt danh hiệu giáo viên/giảng viên dạy giỏi (02) 
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TT Năm Danh hiệu 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công 

nhận danh hiệu; cơ quan ban hành quyết 

định 

1 2016 
Giáo viên dạy giỏi 

cấp tỉnh 

Số 164/QĐ-SGDĐT ngày 04/3/2016 của Sở 

Giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên. 

2 2019 
Giáo viên dạy giỏi 

cấp tỉnh 

Số 1900/QĐ-SGDĐT ngày 04/3/2019 của Sở 

Giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên. 

 

b) Số năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua 

TT Năm Danh hiệu 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu; cơ quan ban hành quyết định 

1 2009 
Chiến sĩ thi 

đua cơ sở 

Số 20/QĐ-CT-UBND ngày 12/7/2009 của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tuần Giáo. 

2 2010 
Chiến sĩ thi 

đua cơ sở 

Số 29/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân huyện Tuần Giáo. 

3 2014 
Chiến sĩ thi 

đua cơ sở 

Số 13/QĐ-UBND ngày 23/6/2014 của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân huyện Tuần Giáo. 

4 2015 
Chiến sĩ thi 

đua cơ sở 

Số 36/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân huyện Tuần Giáo. 

5 2017 
Chiến sĩ thi 

đua cơ sở 

Số 41/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân huyện Tuần Giáo. 

6 2018 
Chiến sĩ thi 

đua cơ sở 

Số 21/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân huyện Tuần Giáo. 

7 2020 
Chiến sĩ thi 

đua cơ sở 

Số 23/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân huyện Tuần Giáo. 

8 2021 
Chiến sĩ thi 

đua cơ sở 

Số 15/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân huyện Tuần Giáo. 

9 2022 
Chiến sĩ thi 

đua cơ sở 

Số 17/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân huyện Tuần Giáo. 

10 2023 
Chiến sĩ thi 

đua cơ sở 

Số 20/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân huyện Tuần Giáo. 

11 2024 
Chiến sĩ thi 

đua cơ sở 

Số 26/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân huyện Tuần Giáo. 

12 2025 
Chiến sĩ thi 

đua cơ sở 

Số 22/QĐ-UBND ngày 05/6/2025 của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân huyện Tuần Giáo. 

 

c) Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (từ bằng khen bộ, ban, 

ngành, tỉnh trở lên) 

TT Năm 
Hình thức, nội dung khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của 

quyết định khen thưởng; cơ 

quan ban hành quyết định 
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1 2018 

Bằng khen - Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm học 2017-2018 

Số 146/QĐ-UBND ngày 

21/8/2018 của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên. 

  

Bằng khen - Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm học 2019-2020 

Số 142/QĐ-UBND ngày 

14/9/2020 của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên. 

3 2022 

Bằng khen - Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm học 2021-2022 

Số 1187/QĐ-UBND ngày 

07/7/2022 của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên. 

4 2023 

Bằng khen - Đã có thành tích xuất 

sắc trong quá trình xây dựng và 

phát triển ngành Giáo dục và đào 

tạo tỉnh Điện Biên, nhân dịp kỉ 

niệm 60 năm thành lập. 

Số 1415/QĐ-BGDĐT ngày 

18/5/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

5 2023 

Bằng khen - Đã có thành tích 

trong công tác giáo dục và đào tạo 

từ năm học 2018-2019 đến năm 

học 2022-2023, góp phần vào sự 

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 

và bảo vệ Tổ quốc. 

Số 1394/QĐ-TTg ngày 

17/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. 

6 2025 

Bằng khen - Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm học 2024-2025 

Số 1270/QĐ-UBND ngày 

25/6/2025 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên. 

d) Đóng góp xây dựng đơn vị 

- Công tác Đảng: Cùng với Ban chi uỷ Chi bộ nhà trường, tôi luôn quan tâm 

đến công tác phát triển Đảng, tạo điều kiện và giúp đỡ những quần chúng ưu tú để đề 

nghị xét kết nạp, nhằm tăng thêm sức mạnh cho Đảng. Cùng với Bí thư Chi bộ, chỉ 

đạo Chi bộ xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ của đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ chính 

trị của người đảng viên, gương mẫu trong các hoạt động và hoàn thành xuất sắc mọi 

nhiệm vụ được giao. Chi bộ nhà trường 3 năm liên tục liền kề đều hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ, được Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo tặng Giấy khen về việc đơn vị tiêu 

biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 

giai đoạn 2016-2025. Cá nhân được các cấp uỷ Đảng tặng 03 Giấy khen (trong đó 

được Huyện Uỷ Tuần Giáo (cũ) tặng Giấy khen Hoàn thành xuất sắc 5 năm liền). 

- Công tác chuyên môn nhà trường: Có nhiều đóng góp trong trong ngành 

Giáo dục nói chung và cho đơn vị trường TH&THCS Nà Sáy nói riêng, hỗ trợ công 

tác bồi dưỡng giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học, giảng dạy nhiều học sinh 

đạt kết quả cao trong các kì thi; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực... 

Luôn giữ vững mối đoàn kết trong Hội đồng giáo dục cũng như trong tập thể cơ 

quan. Chỉ đạo đưa chất lượng giáo dục nhà trường ngày một nâng lên, đặc biệt là 

chất lượng mũi nhọn (09 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh)... Cá nhân được 
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các cấp, các ngành tặng thưởng 06 Bằng khen, 10 giấy khen, 14 lần được công nhận 

Chiến sĩ thi đua cơ sở. 

- Công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu 

niên: Tôi luôn là "cầu nối" vững chắc, giúp các tổ chức chính trị - xã hội cảm thấy 

mình được tôn trọng và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của nhà 

trường. Nhiệt tình, có trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc. Cộng đồng 

trách nhiệm với Ban chấp hành xây dựng Công đoàn Đoàn, Đội vững mạnh. Công 

đoàn nhà trường được Liên Đoàn Lao động huyện Tuần Giáo (cũ) tặng Giấy khen 

Công đoàn vững mạnh; Đoàn Thanh niên nhiều năm được Đoàn xã tặng Giấy khen; 

Đội Thiếu niên được Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

Điện Biên tặng Bằng khen về việc đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và 

phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023. Cá nhân được Liên đoàn Lao động huyện 

Tuần Giáo (cũ) tặng 03 Giấy khen. 

Cùng với Ban Chi uỷ, Ban Giám hiệu đã đưa nhà trường trong 3 năm liền kề đạt 

được nhiều thành tích đáng kể, cụ thể: 02 năm nhà trường đạt Tập thể lao động xuất sắc, 

01 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ; được UBND tỉnh, Bộ GDĐT tặng Bằng khen. 

       đ) Thành tích của đơn vị (trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Sáy) 

trong 03 năm liền kề năm đề nghị  

* Danh hiệu thi đua 

Năm học Danh hiệu thi đua 

Số, ngày, tháng, năm quyết định 

công nhận danh hiệu; cơ quan ban 

hành quyết định 

2022-2023 Tập thể lao động xuất sắc  
Số 1213/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên 

2023-2024 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Số 1047/TB-UBND ngày 25/6/2024 

Tuần Giáo của UBND huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên 

2024-2025 Tập thể lao động xuất sắc  
Số 1270/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên 

* Hình thức khen thưởng 

Năm học Hình thức khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm quyết định 

công nhận; cơ quan ban hành quyết 

định 

2022-2023 Bằng khen  
Số 1213/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên  

2023-2024 Bằng khen 
Số 2541/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

III. Kỷ luật (thời gian, hình thức, lý do): Không 
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  Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin đã 

kê khai. 

Xác nhận, đánh giá của đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
Người khai 

Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

Trần Thị Hà 

 


